
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Ô M, Lô 41, đường Lý Thái Tổ, khu phố Thương mại Uni -Town, Phường Hoà Phú, 
Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

09/10/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH JI WANG

3703160355

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn các sản phẩm bánh, kẹo và các sản phẩm 
chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, gạo, nông sản, buôn bán gia 
vị, buôn bán hải sản tươi sống

4632

5. Bán buôn đồ uống 4633

6. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

8. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

9. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Buôn bán thiết bị, vật tư y tế, thiết bị máy móc ngành 
gỗ, các thiết bị phụ tùng máy khác ,Bán buôn máy móc thiết bị 
phòng cháy chữa cháy, chống sét. Bán buôn máy móc, thiết bị 
và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng. Bán buôn máy móc, 
thiết bị điện, vật liệu ngành điện. Bán buôn máy móc, thiết bị 
ngành nước; Bán buôn bàn ghế, tủ văn phòng, bằng mọi chất 
liệu; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng; 
máy photocopy, máy chiếu, đèn chiếu, máy hủy giấy, máy fax, 
thiết bị in ấn

4659

12. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH JI WANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: JI WANG COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: JI WANG CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0983697739
Email:

Fax:
Website:
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13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Buôn bán vật liệu, thiết bị xây dựng, Gạch men, buôn 
bán các loại gỗ, ván ép, gỗ ép MDF, …

4663(Chính)

14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế thải kim loại và phi kim loại; Bán buôn 
tơ, xơ, sợi dệt; Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép ;Bán 
buôn hạt nhựa PP; hạt pet; nhựa phế liệu; nhựa đường; nhựa tái 
sinh; Bán buôn nhựa nguyên sinh; Bán buôn nhựa và các sản 
phẩm ngành nhựa; Bán buôn nguyên phụ liệu ngành nhựa. bán 
buôn giấy tái sinh, giấy vụn; Bán buôn giấy, giấy các loại và 
các sản phẩm từ giấy; Bán buôn silicon. Bán buôn hóa chất 
công nghiệp, hóa chất nông nghiệp, hóa chất phụ gia ngành 
xây dựng, Bán buôn thùng phuy nhựa, thùng phuy sắt. Bán 
buôn, giấy carton, giấy cuộn, giấy nhãn, bìa các loại, thùng 
carton, màng PE, PP, dây đai, băng keo, vải vụn, nguyên phụ 
liệu ngành may mặc, giày dép. Bán buôn phế liệu các loại.

4669

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: xuất nhập khẩu gỗ, đồ nội thất, gạo, Xuất nhập khẩu 
các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

16. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

17. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

18. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

19. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi 
trường, bản cam kết đánh giá tác động môi trường, báo cáo 
giám sát môi trường

7490

20. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

21. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

22. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

23. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

24. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

25. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ 
tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện, sản xuất giường, đồ nội 
thất, sản xuất gỗ ép, ván ép, ván MDF

1629

26. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

27. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

28. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

29. Cung ứng lao động tạm thời 7820
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7.000.000.000 VNĐ

30. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

31. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

32. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

33. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

34. Sửa chữa thiết bị điện 3314

35. Sửa chữa thiết bị khác 3319

36. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

37. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

38. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hạt nhựa,sản phẩm ngành nhựa, nguyên vật 
liệu ngành nhựa; Mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ. Bán lẻ 
bạc, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4773

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 040084025726

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm Ngũ Cẩm, Xã Thanh Xuân, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ 
An, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ô M, Lô 41, đường Lý Thái Tổ, khu phố Thương mại Uni -Town, 
Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

NGUYỄN QUANG TÚ Nam
17/06/1984 Kinh Việt Nam

17/06/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040084025726
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm Ngũ Cẩm, Xã Thanh Xuân, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ 
An, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ô M, Lô 41, đường Lý Thái Tổ, khu phố Thương mại Uni -Town, 
Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUANG TÚ Nam

17/06/1984 Kinh Việt Nam

17/06/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương
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